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BẢNG QUY CÁCH ỐNG HDPE 

Đường kính trong 

(mm) 

Đường kính ngoài 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

Chiều dài 

(m) 

Trọng lượng 

(kg) 

Màu sắc 

16.0 20 2.0 200 22.0  

20.2 25 2.4 200 35.0  

26.0 32 3.0 100 27.5  

32.0 37 3.0 200 54.0                   

34.0 40 3.0 100 35.0  

55.4 63 3.8 100 71.0  
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